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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 
Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Dự báo do khả năng thiếu hụt cà phê tại Brazil, giá cà phê có thể 
tăng lên 1,4 – 1,7 USD/pound trong năm 2017.  

Hôm nay (04/02) giá cà phê tại thị trường Việt Nam tiếp tục giảm, 
trong khi đó giá cà phê thế giới trên hai sàn New York và London 
diễn biến trái chiều nhau. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ 
hạn 03/17 giảm nhẹ 8 USD/tấn hay -0,37% xuống còn 2.177 
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BẢN TIN TUẦN 

 

ĐIỂM NHẤN 
THỊ TRƯỜNG 

Giá cà phê Thế giới 
trên sàn London và 
New York giảm nhẹ, 
nhưng vẫn ở mức 
cao hơn cùng kì năm 
ngoái 

Nhìn chung, giá cà 
phê trong nước vẫn 
giữ xu thế tăng 

Xuất khẩu cà phê 
tháng 1/2017 ước 
đạt 127.000 tấn với 
giá trị đạt 287 triệu 
USD 
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USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng giảm nhẹ 
3 - 4 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn 
New York kỳ hạn 03/17 tăng nhẹ trở lại 
0,30 cent/lb hay +0,21% lên mức 146,25 
cent/lb, các kỳ hạn khác cũng tăng nhẹ 
0,20 - 0,25 cent/lb.  

Trong tuần giá cà phê Robusta BQ trên 
sàn London đạt 2.212,8 USD/tấn, giảm 
0,88% so với tuần trước và cao hơn 58,2% 
so với cùng kỳ năm 2015, giá cao nhất 
trong tuần đạt 2.243 USD/tấn, giá thấp 
nhất là 2.177 USD/tấn.  

Trong khi đó giá cà phê Arabica trên sàn kỳ hạn New York bình quân trong tuần đạt 3.262 
USD/tấn giảm 3,33% so với tuần trước và cao hơn 23,56% so với cùng thời điểm năm 2016. 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Tồn kho Arabica trên sàn kỳ hạn New York đã tăng 3.002 bao vào ngày 03/02/2017 đưa 
mức tồn kho về mức 1.298.550 triệu bao. 

Tại Colombia, nhà sản xuất loại cà phê Arabica ướt chất lượng cao hàng đầu thế giới, đã 
đạt sản lượng 14,2 triệu bao trong năm 2016, bất chất hạn hán và cuộc biểu tình của các 
lái xe tải ảnh hưởng tiêu cực tới xuất khẩu.  

Liên đoàn những người trồng cà phê Colombia đang kêu gọi nông dân tăng sử dụng phân 
bón để giúp cây ra hoa tốt hơn, nhưng nhiều nông dân đang gặp khó khăn về vốn để mua 
lượng phân bón lớn, ngay cả khi giá phân bón đang giảm. “Những người trồng cà phê 
Colombia phải tăng sử dụng phân bón. Sử dụng phân bón tại Colombia rất kém so với 
Brazil và Việt Nam”.  

Nếu Colombia chạm mức sản lượng 14,5 triệu bao loại 60kg trong năm 2017, đây sẽ là 
mức sản lượng cao nhất trong 24 năm.  

Theo ông Roberto Velez, người đứng đầu Liên đoàn, năng suất là thách thức chính của 
những người trồng cà phê Colombia. Năm 2016, năng suất cà phê của nước này đạt 18 
bao/ha, nhưng nếu nông dân tăng mật độ cây, con số này có thể tăng lên 21 bao/ha và 
tăng tổng sản lượng thêm khoảng 16 – 17 triệu bao/năm. 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 
năm 2016 đạt 1.872 USD/tấn, 
giảm 6% so với năm 2015. Đức 
và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị 
trường tiêu thụ cà phê lớn nhất 
của Việt Nam trong năm 2016 
với thị phần lần lượt là 14,8% và 
13,5%. 

Song giá tri ̣xuất khẩu càphê 
trong năm 2016 ở hầu hết các 
thi ̣trường chính của Viêṭ Nam 
đều tăng so với năm 2015, ngoại 
trừ thị trường Tây Ban Nha có giá 
trị giảm (giảm 8,3%). 

Năm 2016, các thi ̣trường có giá tri ̣xuất 
khẩu cà phê tăng mạnh là Algieria (tăng 
64,5%), Philippines (tăng 63,6%), Trung 
Quốc (tăng 45%), Hoa Kỳ (tăng 43,6%), 
Đức (tăng 37,6%), Bỉ (tăng 33,1%), Itali 
(tăng 23,6%), Nhật Bản (tăng 17,7%) và 
Nga (tăng 14%)./. 

Sáng nay (04/02), giá cà phê trong nước 
giảm nhẹ 200 ngàn đồng/tấn xuống còn 
43,5 - 44,8 triệu đồng/tấn.  

Kết thúc tuần giá cà phê tại thị trường Đắk Lắk giảm 2,15% so với tuần trước và cao hơn 
47,12% so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao nhất trong tuần đạt 46.200 vnđ/kg, giá thấp nhất 
trong tuần 44.800 VNĐ/kg..  

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá thị trường cà phê trong 
nước biến động tăng trong tháng 1/2017 theo xu hướng tăng giá của thị trường cà phê thế 
giới. 
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Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu cà phê tháng 
1/2017 ước đạt 127.000 tấn với giá trị đạt 287 triệu USD, giảm 26,5% về khối lượng và giảm 
3,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. 
 

TIN DỊCH BỆNH 

Diễn biến dịch bệnh trên cây cà phê tại một số địa phương trong tuần qua như sau: 

ĐẮK LẮK: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp TLH: 
4-11%; Rệp sáp mềm xanh TLH: 4-10%; 
Nấm hồng TLH: 4-8%; Lở cổ rễ TLH: 1-3%; 
Rỉ sắt TLB: 5-20%, DTN 3,7ha (EaHleo); 
Đốm mắt cua TLH: 5-10%; Tuyến trùng 
TLH: 4-12%; Mọt đục quả TLH: 3-11%; Khô 
cành, khô quả TLH: 3-10% gây hại rải rác.. 

Dự báo thời gian tới: Rệp sáp mềm xanh, rệp 
vẩy nâu tiếp tục phát sinh gây hại, mọt đục 
quả, mọt đục cành, sâu đục thân gây hại rải 
rác. Bệnh gỉ sắt, nấm hồng, tuyến trùng... 
phát sinh gây hại tăng dần. 

ĐẮK NÔNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Các đối 
tượng gây hại như: Bệnh khô cành, bệnh rỉ 
sắt, đốm mắt cua, mọt đục cành, sâu đục 
thân,... gây hại rải rác, TLH thấp. 

Dự báo thời gian tới: Cần đề phòng các đối 
tượng như: Bệnh gỉ sắt, đốm mắt cua, khô 
cành, sâu đục thân, cành,... 

 

KON TUM: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp, mọt 
đục cành rải rác; bệnh gỉ sắt, bệnh khô 
cành, bệnh đốm mắt cua gây hại nhẹ tại 
các vùng, TLB 2 – 7,5%. 

Dự báo thời gian tới: Rệp sáp, mọt đục cành, 
bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt, bệnh đốm mắt 
cua trên cà phê KD. 

GIA LAI: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Bệnh Gỉ sắt 
5-34% DTN 6.815ha; Bệnh khô cành TLB 5-
50%, DTN 6.466ha; rệp sáp TLH 5-25%, DTN 
1.777ha; mọt đục cành, thán thư lá, ve sầu 
gây hại cục bộ rải rác và giảm so với cùng 
kỳ năm trước. 

Dự báo thời gian tới: Bệnh gỉ sắt, khô cành 
tiếp tục gây hại; rệp các loại có thể xuất 
hiện gây hại sau các đợt tưới nước và ra 
hoa, mọt đục cành gây hại rải rác trền cà 
phê KTCB.  
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Nguồn tham khảo:  

- https://scasa.co.za/blogs/market-reports 
- http://www.ico.org/ 
- http://www.agrimoney.com/ 
- http://www.reuters.com/ 
- http://vinanet.vn/ 
- http://giacaphe.com/ 
 

 

 

 

 


